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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia

giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6

năm 2025:

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cử Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức

đổi tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài

sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
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Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6

năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu,

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi

hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tự và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư,  Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của

Chính phủ về phát triển đô thị thông minh;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của

Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan

thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 142/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ
nhân tạo;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển
đổi số:

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 111/TTr-BXD

ngày 29 tháng 9 năm 2026 về Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc
gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc
gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035” với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Ưu tiên tập trung chuyển đổi theo hướng đổi mới quản trị và phát triển
đô thị, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số làm công cụ; chuyển từ quản lý, xứ lý sự vụ sang quản trị theo
mục tiêu, có khả năng phân tích, dự báo, tổ chức thực hiện và đo lường bằng
kết quả, tác động.

2. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và đối tượng thụ hưởng;

lấy năng lực giải quyết vấn đề đô thị, chất lượng dịch vụ, hiệu quá quản trị và
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mức độ hài lòng làm thước đo; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham
gia phản ánh, giám sát và đồng sáng tạo.

3. Một kiến trúc quốc gia, nhiều mô hình địa phương. Trung ương thống
nhất thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số,
nguyên tắc dữ liệu và kết nối; địa phương chủ động lựa chọn bài toán, mô

hình, dịch vụ và lộ trình theo đặc thù, mức độ sẵn sàng và nguồn lực, ưu tiên

giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp thiết và phù hợp với giai đoạn phát triển của

đô thị; thí điểm, đánh giá trước khi nhân rộng. Kiến trúc phục vụ đô thị thông
minh bảo đảm thống nhất với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và tích hợp

trong kiến trúc số của địa phương. Việc tổ chức quản trị, vận hành theo không
gian chức năng và mạng lưới hạ tầng do cấp tỉnh điều phối trong mô hình

chính quyền địa phương hai cấp.

4. Kế thừa, tích hợp và khai thác hiệu quả kết quả chuyển đổi số và các

chương trình, để án có liên quan; sử dụng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả

năng tương tác, chia sẻ, mở rộng, chuyển đổi nhà cung cấp; hạn chế đầu tư

phân mảnh, trùng lặp. Tích hợp phát triển đô thị thông minh với quy hoạch,
chương trình phát triển đô thị, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc, kiến trúc và cảnh quan
đô thị, phát huy lợi thế cạnh tranh, gắn liên kết vùng, các cực tăng trưởng và

phát triển không gian kinh tế đô thị đa tầng.

5. Phát triển đô thị thông minh phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an
ninh và phòng thủ dân sự; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ
dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu ngay từ khâu thiết kế.

6. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội; phát huy

hợp tác Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp, các mô

hình đối tác công tư, thuê dịch vụ và đặt hàng theo kết quả; ngân sách nhà

nước ưu tiên cho phát triển, hoàn thiện thể chế, dữ liệu nền tảng, hạ tầng dùng
chung và nhiệm vụ có tính dẫn dắt.

II. MỤC TIÊU, TẦM NHÌN

1. Mục tiêu đến năm 2030

Tạo chuyển biến căn bản trong phương thức quản trị và phát triển đô thị
theo hướng dựa trên dữ liệu, chuyển từ quản lý, xử lý sự vụ và ứng dụng công

nghệ riêng lẻ sang quản trị theo mục tiêu, có khả năng phân tích, dự báo, điều

phối và đo lường bằng kết quả, tác động, năng lực giải quyết các vấn đề về đô
thị, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hình thành cơ bản nền tảng thể chế, kiến trúc, dữ liệu, hệ sinh thái ứng

dụng, dịch vụ và năng lực quản trị đô thị thông minh thống nhất, liên thông
từ trung ương đến địa phương; tích hợp phát triển đô thị thông minh trong quy
hoạch, đầu tư, xây dựng và vận hành đô thị; hình thành nhóm đô thị dẫn dắt
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và các mô hình đô thị thông minh có khả năng đánh giá, nhân rộng, tích hợp

các mục tiêu phát triển xanh, phát thải các-bon thấp, sử dụng hiệu quả tài
nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần nâng cao chất lượng sống,
hiệu quả quản trị, khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh của hệ thống
đô thị Việt Nam.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030:

a) 100% thành phố tổ chức xây dựng, thực hiện đề án phát triển đô thị

thông minh; từng bước lồng ghép chuyển đổi số với chuyển đổi xanh; các tịnh

tổ chức xây dựng, thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh theo nhu cầu.

b) 100% thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung theo kế
hoạch; ưu tiên chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu nền địa lý, đất đai, dân cư, quy
hoạch và hạ tầng đô thị trước khi kết nối, chia sẻ theo quy định; thí điểm nền

tảng quản lý tích hợp không gian đô thị dựa trên dữ liệu; các tỉnh lựa chọn đô

thị thuộc tỉnh để thực hiện theo nhu cầu.

c) 100% thành phố hình thành cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị, hạ tầng và

không gian đô thị trên nền GIS theo kế hoạch và danh mục ưu tiên trong đề

án của địa phương, được cập nhật, kết nối; thí điểm bản sao số để giải quyết
bài toán đô thị cụ thể; các tỉnh lựa chọn đô thị thuộc tỉnh để thực hiện theo
nhu cầu.

d) 100% thành phố xác định tối thiểu 03 lĩnh vực ưu tiên để giải quyết
bài toán đô thị dựa trên dữ liệu; mỗi thành phố có tối thiểu 01 bài toán ưu

tiên có kết quả kiểm chứng so với số liệu nền; ứng dụng trí tuệ nhân tạo khi

có dữ liệu, người sử dụng và phương án vận hành phù hợp; các tỉnh lựa chọn
đô thị thuộc tỉnh để thực hiện theo nhu cầu.

đ) Hình thành công cụ đánh giá các chỉ số về kết quả, hiệu quả quản trị
đô thị thông minh và mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng, triển khai

áp dụng tại 100% thành phố.

e) Hình thành, phát triển 02 - 03 khu đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
sáng tạo tại một số tỉnh, thành phố phục vụ các lĩnh vực ưu tiên và yêu cầu

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó ưu tiên thúc đẩy sáng kiến,

giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh.

g) 100% tỉnh, thành phố thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý
phát triển đô thị và chuyển đổi số theo kế hoạch.

h) 100% thành phố tổ chức đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông
minh; phấn đấu có 03 - 05 đô thị được ghi nhận ở cấp khu vực hoặc quốc tế
trên cơ sở kết quả, tác động được kiểm chứng; các tỉnh lựa chọn đô thị thuộc
tỉnh để thực hiện theo nhu cầu.
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i) Vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia và hình thành

mạng lưới chia sẻ mô hình, kinh nghiệm; lựa chọn, tổng kết các mô hình tiêu

biểu theo vùng và đặc thù đô thị để nhân rộng.

2. Tầm nhìn đến năm 2035

Cơ bản hình thành phương thức quản trị và phát triển đô thị dựa trên dữ

liệu tại các đô thị lớn, đô thị trung tâm, trong đó dữ liệu được kết nối, chia sẻ
và khai thác như một nguồn lực phục vụ quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận
hành và phát triển đô thị; các quyết định quản trị đô thị từng bước được hỗ trợ

bởi phân tích, dự báo, mô phỏng và các công nghệ số tiên tiến.

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu đô thị liên thông, an toàn và được khai

thác hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo sớm, cảnh báo sớm, điều phối liên
ngành, phản ứng chính sách, duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố và phục hồi

nhanh; các đô thị Việt Nam có chất lượng sống, khả năng chống chịu và năng

lực cạnh tranh ngày càng cao, tham gia sâu vào mạng lưới đổi mới sáng tạo
và đô thị thông minh khu vực và quốc tế, hướng tới hình thành các đô thị
thông minh có khả năng duy trì hoạt động của các hạ tầng thiết yếu, các dịch

vụ thiết yếu trong tình huống khẩn cấp và các tình huống quốc phòng, đáp
ứng yêu cầu phòng thủ dân sự, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Phát triển theo cấp độ trưởng thành và vai trò đô thị: thành phố, đô thị

trung tâm vùng giữ vai trò dẫn dắt; đô thị còn lại lựa chọn nội dung ưu tiên

phù hợp nhu cầu, mức độ sẵn sàng và nguồn lực.

2. Phát triển theo đặc thù không gian và chức năng: đô thị công nghiệp;
logistics - cảng biển; du lịch; ven biển thích ứng biến đổi khí hậu; vùng sông
nước; khu vực đô thị hiện hữu; khu vực phát triên mới và khu đô thị quy mô

lớn; đô thị đặc thù khác.

3. Tích hợp theo vòng đời quy hoạch - đầu tư - xây dựng - vận hành; đối
với khu vực phát triển mới tích hợp giải pháp thông minh ngay từ quy hoạch,
thiết kế; đối với khu vực hiện hữu ưu tiên giải quyết điểm nghẽn và vấn để
cấp thiết.

4. Ưu tiên dữ liệu và khả năng liên thông; ứng dụng GIS, BIM/CIM, mô
hình 3D, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và bản sao số theo bài

toán, mức độ sẵn sàng của dữ liệu và hiệu quả dự kiến. Bản sao số cần có
phạm vi, kịch bản vận hành và trách nhiệm cập nhật dữ liệu rõ ràng; không
đồng nhất đô thị thông minh với một công nghệ hoặc hệ thống cụ thể.

5. Tổ chức triển khai theo kết quả: mỗi chương trình, dự án, bài toán phải

xác định số liệu nền, mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, dữ liệu đầu vào, chỉ số kết

quả đầu ra, chi phí vòng đời, cơ chế vận hành và trách nhiệm cập nhật dữ liệu.
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IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và mô hình quản trị

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển đô thị thông minh,
dữ liệu, đầu tư, mô hình đối tác công tư, tài sản công, AI và bảo vệ dữ liệu;

phân định rõ trách nhiệm chủ dữ liệu, trách nhiệm phối hợp và thẩm quyền
trung ương - địa phương; làm rõ trách nhiệm về nghiệp vụ đô thị, kiến trúc
tham chiếu, công nghệ đối với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông
minh (IOС).

- Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, kiến
trúc tham chiếu, yêu cầu khả năng tương tác; hướng dẫn khu đô thị thông
minh, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh theo hướng hỗ trợ

phân tích - dự báo - điều phối và bản sao số đô thị sau thí điểm.

2. Hoàn thiện dữ liệu đô thị và nền tảng số dùng chung

- Xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, kết nối dữ liệu theo nguyên
tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; xác định dữ liệu chủ, chuẩn
kết nối, chất lượng, tần suất cập nhật và trách nhiệm quản trị.

Hình thành cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung theo nhu cầu quản trị, ưu

tiên dữ liệu quy hoạch, xây dựng và hạ tầng đô thị; kết nối, khai thác dữ liệu

chuyên ngành từ cơ quan quản lý dữ liệu nguồn theo thẩm quyền, tránh tạo
kho dữ liệu trùng lặp. Địa phương lựa chọn danh mục dữ liệu theo bài toán,
mức độ sẵn sàng và nguồn lực.

- Tổ chức kho dữ liệu và công cụ phân tích phục vụ dự báo,  hỗ trợ ra quyết định.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, nền tảng

chia sẻ, điều phối dữ liệu và quy định pháp luật; tránh xây dựng cơ chế kết
nối riêng biệt làm phát sinh cát cứ dữ liệu.

3. Quản lý quy hoạch đô thị thông minh

- Lồng ghép nội dung đô thị thông minh trong quy hoạch đô thị và nông
thôn theo quy định; ứng dụng GIS, BIM/CIM, mô hình 3D và bản sao số theo

nhu cầu, kết nối dữ liệu quy hoạch với các dữ liệu có liên quan.

- Tích hợp nội dung đô thị thông minh trong quy hoạch, chương trình
phát triển đô thị và dự án khu đô thị; quy định yêu cầu dữ liệu công trình, hạ
tầng và vận hành được kết nối, bàn giao theo quy định.

4. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật thông minh và thử nghiệm có
kiểm soát

- Phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối phục vụ thu thập, truyền dẫn, lưu
trữ, xử lý dữ liệu; ưu tiên sử dụng hạ tầng và nền tảng, dữ liệu dùng chung.
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- Ứng dụng giải pháp thông minh trong giao thông, thoát nước, cấp nước,
chiếu sáng, chất thải, năng lượng, môi trường, phòng, chống thiên tai và các

lĩnh vực cấp thiết khác.

- Thực hiện thử nghiệm có kiểm soát theo quy định pháp luật đối với
công nghệ, mô hình, dịch vụ mới, khai thác dữ liệu dùng chung; đánh giá hiệu
quả, an toàn, khả năng nhân rộng trước khi triển khai chính thức.

5. Phát triển khu đô thị thông minh, dịch vụ và tiện ích đô thị thông minh

- Đối với khu đô thị mới, tích hợp giải pháp thông minh từ khâu quy

hoạch, thiết kế đến xây dựng, vận hành; bảo đảm kết nối, bàn giao dữ liệu tài

sản và hạ tầng theo quy định. Ưu tiên giải pháp xanh, tuần hoàn, quản lý chất
thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bài toán cụ thể của địa phương.

- Phát triển các tòa nhà thông minh từ khâu thiết kế - xây dựng - quản lý
vận hành.

- Ưu tiên dịch vụ có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xác

định chỉ số chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng và cơ chế phản hồi minh bạch.

6. Đổi mới điều hành đô thị thông minh

- Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) trên
cơ sở hệ thống hiện có, gắn dữ liệu tin cậy với quy trình tác nghiệp, cảnh báo,

phân công xử lý và kiểm chứng kết quả; từng bước hỗ trợ phân tích, dự báo

và điều phối liên ngành theo nhu cầu thực tế.

- Ưu tiên tích hợp, kế thừa hệ thống hiện có; không đặt yêu cầu đầu tư

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh mới khi nền tảng hiện
hữu đáp ứng yêu cầu.

- Ứng dụng thông minh trong quản lý tài sản công về hạ tầng đô thị.

7. Giải quyết bài toán lớn, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực

- Mỗi địa phương lựa chọn bài toán ưu tiên, xác định số liệu nền, mục tiêu,
đối tượng thụ hưởng, dữ liệu đầu vào, chỉ số kết quả, chỉ phí vòng đời và cơ chế
vận hành.

- Thúc đẩy phát triển, làm chủ nền tảng dữ liệu, AI, IoT, bản sao số, an
ninh mạng và sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp; khuyến khích nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ lưỡng dụng; phát huy hợp tác ba Nhà,
mô hình đối tác công tư, thuê dịch vụ, vốn xanh và đặt hàng, muaua sắm theo

kết quả.

- Tìm kiếm, kết nối, tuyển chọn, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng các
giải pháp đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán đô thị thông minh, tăng
cường sự tham gia của doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, viện
nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức
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hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

8. Giám sát, đánh giá và nhân rộng

- Đánh giá cấp độ trưởng thành và đánh giá kết quả, tác động phát triển
đô thị thông minh theo hai nhóm chỉ số riêng; xác lập số liệu nền, phương
pháp đo lường mức độ hài lòng, nguồn dữ liệu, trách nhiệm cập nhật và bằng
chứng kiểm chứng; lựa chọn mô hình có hiệu quả để nhân rộng.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Định hướng; công bố chỉ tiêu,
phương pháp đo lường và kết quả phủ hợp quy định về dữ liệu.

9. Phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhân lực số đa ngành, chú trọng

xây dựng các khung chương trình chuẩn hóa về quản lý đô thị thông minh tại
các cơ sở giáo dục đại học, tạo nguồn lực vận hành hệ thống hạ tầng phức hợp;

xây dựng mạng lưới chuyên gia; nâng cao năng lực số và khả năng tiếp cận của

các nhóm đối tượng.

- Duy trì diễn đàn, mạng lưới đô thị thông minh, khuyến khích sự tham

gia của các doanh nghiệp công nghệ trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về
thể chế, tiêu chuẩn, nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm, đánh giá và chuyển giao

công nghệ.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2026 - 2027: hoàn thiện hướng dẫn, kiến trúc tham chiếu, bộ
chỉ số và số liệu nền; vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia; địa
phương rà soát hệ thống hiện có, xác định kế hoạch, bài toán ưu tiên và nguồn
lực thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, cập nhật nội dung định hướng

đô thị thông minh được duyệt tại quyết định này đối với các đề án đô thị thông

minh đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Giai đoạn 2028 - 2029: chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu

theo lộ trình; triển khai, đánh giá các mô hình thí điểm; nâng cấp nền tảng
điều hành đủ điều kiện; sơ kết và nhân rộng mô hình đã được kiểm chứng.

3. Năm 2030: tổ chức đánh giá cấp độ trưởng thành, kiểm đếm các chỉ
tiêu; tổng kết Định hướng, công bố mô hình điển hình và đề xuất nhiệm vụ
giai đoạn tiếp theo hướng tới tầm nhìn năm 2035.

(Kèm theo 03 Phụ lục nội dung cụ thể)

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương

1. Bộ Xây dựng

Là cơ quan đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện Định hướng; hướng dẫn,
theo dõi, kiểm tra, đánh giá phát triển đô thị thông minh theo quy định pháp
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luật; quản lý, vận hành, phát huy vai trò, hiệu quả Cổng thông tin đô thị thông

minh quốc gia; tổ chức sơ kết giữa kỳ, tổng kết giai đoạn 5 năm và định kỳ
hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất xem xét điều chỉnh các chi

tiêu, nhiệm vụ (nếu có) theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương.

2. Bộ Công an

Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì hướng dẫn và kiểm tra yêu cầu bảo
đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các Trung

tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh và hệ thống phục vụ đô thị thông

minh; hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý,
khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật;
phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu nguồn trong kết nối, chia sẻ dữ liệu phục

vụ quản trị đô thị.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì hướng dẫn về hạ tầng số, nền tảng số,
kiến trúc công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ
nhân tạo và công nghệ số áp dụng cho độ thị thông minh, bảo đảm thống nhất
với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và các kiến trúc, tiêu chuẩn quốc gia

có liên quan; phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng yêu cầu kỹ thuật về khả năng
tương tác, bản sao số đô thị, thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp, công

nghệ, dịch vụ.

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu nền địa

lý, đất đai, tài nguyên, môi trường thuộc phạm vi quản lý, phối hợp hướng
dẫn kết nối, chia sẻ các dữ liệu này với dữ liệu quy hoạch, hạ tầng đô thị theo

quy định của pháp luật; phối hợp phát triển ứng dụng đô thị thông minh về
môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và các lĩnh vực

khác trong phạm vi quản lý.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Theo chức năng quản lý ngành chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây

dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy
định của pháp luật; hướng dẫn phát triển ứng dụng đô thị thông minh thuộc

lĩnh vực quản lý; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ số, kịch bản,

mô hình thí điểm; lồng ghép nhiệm vụ đô thị thông minh trong chương trình,
kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu

thuộc trách nhiệm trên Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia theo hướng
dẫn của Bộ Xây dựng; báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
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6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt, cập nhật đề án phát triển đô thị thông
minh theo thẩm quyền; lựa chọn đô thị, lĩnh vực và bài toán ưu tiên căn cứ

nhu cầu, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, nguồn lực và khả năng vận hành; điều
phối nhiệm vụ vượt ranh giới xã, phường theo không gian chức năng và mạng

lưới hạ tầng; tổ chức các biện pháp bảo vệ Trung tâm giám sát, điều hành đô

thị thông minh, hạ tầng năng lượng, thông tin và các công trình, hạ tầng trọng
yếu của đô thị; tổ chức đánh giá, báo cáo theo quy định.

Cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trên

Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng;
báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu. Hoàn thành trước ngày
30 tháng 6 năm 2027.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thành viên Tổ Công tác liên ngành điều phối xây dựng,
triển khai đồng bộ đô thị thông minh;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục;

- Lưu: VT, CN (2b). Tuấn 38
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Phụ lục I

CÁC CHỈ LHỂ  Ủ CỤ THẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỘ THỊ  THÔNG MÌNH ĐẾN NĂM 2030
Kem theo Quyết định số 2446/QĐ-TTg

ngày 05 tháng M năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

Cơ quan chủ trì

theo dõi

Bộ Xây dựng

Cơ quan phối
họợp theo dõi

Bộ Khoa học

Chỉ tiêu

100% thành phố tổ chức xây

dựng, thực hiện đề án phát

triển độ thị thông minh; từng
bước lồng ghép chuyển đổi số
với chuyển đổi xanh; các tỉnh
tổ chức xây dựng, thực hiện đề
án phát triển đô thị thông minh

theo nhu cầu.

a) 100% thành phố xây dựng
cơ sở dữ liệu đô thị dùng
chung theo kế hoạch; ưu tiên
chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu

nền địa lý, đất đai, dân cư, quy
hoạch và hạ tầng đô thị trước
|khi kết nối, chia sẻ theo quy
định; các tỉnh lựa chọn đô thị

thuộc tỉnh để thực hiện theo
nhu cầu.

b) Thí điểm nền tảng quản lý
tích hợp không gian đô thị dựa
trên dữ liệu.

a) 100% thành phố hình thành

cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị,

hạ tầng và không gian đô thị
trên nền GIS theo kế hoạch và

danh mục ưu tiên trong đề án

của địa phương, được cập nhật
kết nối; các tỉnh lựa chọn đô thị
thuộc tỉnh để thực hiện theo
nhu cầu.

b) Thí điểm bản sao số để giải
quyết bài toán đô thị cụ thể.

Cơ quan chủ trì

thực hiện

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân
câp tỉnh

và Công nghệ,

Bộ Tài chính

Bộ Công an Bộ Xây dựng,

Bộ Nông nghiệp

và Môi trường

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Bộ Xây dựng Bộ Khoa học

và Công nghệ,

Bộ Công an

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Bộ Xây dựng Bộ Công an

Ủy ban nhân dân
câp tỉnh

Bộ Khoa học và

Công nghệ
Bộ Xây dựng,

Bộ Công an
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